
Sửa chữa bằng tiếng Ý
186 từ, từ cơ bản đến nâng cao.

# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

1 Sistemare A2
/sisteˈmare/
ha sistemato

Sắp xếp B1–B2

2 Sostituire B1
/sostituˈire/
ha sostituito

Thay thế B1–B2

3 Scarico intasato B1
/ˈskariko intaˈzato/
lo · số nhiều gli scarichi intasati

Cống bị tắc C1

4 Essere portato per il bricolage B2
/ˈɛssere porˈtato per il brikoˈlaʒ/

Có năng khiếu tự làm C1

5 Avere manualità B2
/aˈvere manualiˈta/

Có kỹ năng thủ công C1

6 Misurare due volte, tagliare una B2
/mizuˈrare ˈdue ˈvɔlte taʎˈʎare ˈuna/

Đo hai lần, cắt một lần C1

7 Rimuovere il calcare B1
/riˈmwɔvere il kalˈkare/

Loại bỏ cặn vôi B1–B2

8 Trovare la causa B1
/troˈvare la ˈkauza/

Tìm ra nguyên nhân B1–B2

9 Essere pratico B1
/ˈɛssere ˈpratiko/

Khéo tay B1–B2

10 Grattare B1
/ɡratˈtare/
ha grattato

Cạo B1–B2

11 Fissare B1
/fisˈsare/
ha fissato

Cố định B1–B2

12 Allentare B2
/allenˈtare/
ha allentato

Nới lỏng B1–B2

13 Cambiare la serratura B1
/kamˈbjare la serraˈtura/

Thay đổi khóa B1–B2

14 Aggiustare una maniglia B1
/addʒuˈstare ˈuna maˈniʎʎa/

Sửa một tay cầm B1–B2

15 Riparare A2
/ripaˈrare/
ha riparato

Sửa chữa A1–A2

16 Aggiustare A2
/addʒuˈstare/
ha aggiustato

Sửa chữa A1–A2

17 Rompersi A2
/ˈrompersi/
è rotto · bất quy tắc

Bị hỏng A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

18 Non funziona A1
/non funˈtsjona/

Nó không hoạt động A1–A2

19 Fare attenzione A1
/ˈfare attenˈtsjone/

Chú ý quan sát A1–A2

20 Marcia B1
/ˈmartʃa/
la · số nhiều le marce

Số xe B1–B2

21 Guasto meccanico B1
/ˈɡwasto mekˈkaniko/
il · số nhiều i guasti meccanici

Lỗi cơ học B1–B2

22 Perdita d'acqua B1
/ˈpɛrdita ˈdakkwa/
la · số nhiều le perdite d'acqua

Rò rỉ nước B1–B2

23 Riparare una perdita B1
/ripaˈrare ˈuna ˈpɛrdita/

Sửa chữa rò rỉ B1–B2

24 Imbiancare B1
/imbjaŋˈkare/
ha imbiancato

Quét vôi tường B1–B2

25 Tinteggiare le pareti B1
/tintedˈdʒare le paˈreti/

Quét sơn tường B1–B2

26 Montare un mobile B1
/monˈtare un ˈmɔbile/

Lắp ráp một món đồ nội thất B1–B2

27 Smontare B1
/zmonˈtare/
ha smontato

Tháo rời B1–B2

28 Montare una mensola B1
/monˈtare ˈuna ˈmɛnsola/

Lắp kệ B1–B2

29 Incollare un oggetto rotto A2
/inkolˈlare un odˈdʒɛtto ˈrotto/

Dán một vật bị vỡ B1–B2

30 Incollare A2
/inkolˈlare/
ha incollato

Dán B1–B2

31 Essere guasto A2
/ˈɛssere ˈɡwasto/

Đang bị hỏng B1–B2

32 Essere difettoso B1
/ˈɛssere difetˈtozo/

Bị khiếm khuyết B1–B2

33 Fai-da-te B1
/ˌfai da ˈte/
il

Tự làm B1–B2

34 Fare da sé B1
/ˈfare da ˈse/

Tự làm lấy B1–B2

35 Risparmiare facendo da sé B1
/risparˈmjare faˈtʃɛndo da ˈse/

Tiết kiệm tiền bằng cách tự làm B1–B2

36 Attrezzo B1
/atˈtrettso/
l' · số nhiều gli attrezzi

Dụng cụ B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

37 Strumento A2
/struˈmento/
lo · số nhiều gli strumenti

Công cụ B1–B2

38 Cassetta degli attrezzi B1
/kasˈsetta deʎʎi atˈtrettsi/
la · số nhiều le cassette degli attrezzi

Hộp công cụ B1–B2

39 Vernice B1
/verˈnitʃe/
la · số nhiều le vernici

Sơn B1–B2

40 Lucidare B1
/lutʃiˈdare/
ha lucidato

Đánh bóng B1–B2

41 Piantare un chiodo B1
/pjanˈtare un ˈkjɔdo/

Đóng đinh B1–B2

42 Avvitare B1
/avviˈtare/
ha avvitato

Vặn vít B1–B2

43 Svitare B1
/zviˈtare/
ha svitato

Tháo vít B1–B2

44 Riparare una tapparella B1
/ripaˈrare ˈuna tappaˈrɛlla/

Sửa chữa cửa cuốn B1–B2

45 Mascherina A2
/maskeˈrina/
la · số nhiều le mascherine

Khẩu trang B1–B2

46 Non improvvisare B2
/non improvviˈzare/

Đừng ứng biến B1–B2

47 Montare una tenda B1
/monˈtare ˈuna ˈtɛnda/

Lắp rèm cửa B1–B2

48 Raddrizzare B2
/raddritˈtsare/
ha raddrizzato

Làm thẳng B1–B2

49 Rinnovare un mobile vecchio B1
/rinnoˈvare un ˈmɔbile ˈvɛkkjo/

Cải tạo một món đồ nội thất cũ B1–B2

50 Tronchesi B2
/tronˈkezi/
la · số nhiều le tronchesi

Kìm cắt dây C1

51 Brugola B2
/ˈbruɡola/
la · số nhiều le brugole

cờ lê lục giác C1

52 Livella B2
/liˈvɛlla/
la · số nhiều le livelle

Thước thủy C1

53 Misuratore laser B2
/mizuraˈtore ˈlazer/
il · số nhiều i misuratori laser

Máy đo laser C1



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

54 Avvitatore B2
/avvitaˈtore/
l' · số nhiều gli avvitatori

Máy vặn vít C1

55 Smerigliatrice C1
/zmeriʎʎaˈtritʃe/
la · số nhiều le smerigliatrici

Máy mài C1

56 Seghetto B2
/seˈɡetto/
il · số nhiều i seghetti

Cưa sắt C1

57 Interruttore A2
/interrutˈtore/
l' · số nhiều gli interruttori

Công tắc B1–B2

58 Prolunga B1
/proˈlunɡa/
la · số nhiều le prolunghe

Dây nối dài B1–B2

59 Nastro adesivo A2
/ˈnastro adeˈzivo/
il · số nhiều i nastri adesivi

Băng dính A1–A2

60 Seghetto alternativo B2
/seˈɡetto alternaˈtivo/
il · số nhiều i seghetti alternativi

Máy cưa lọng C1

61 Raschietto B2
/raˈskjetto/
il · số nhiều i raschietti

Cái cạo C1

62 Schiuma espansa C1
/ˈskjuma eˈspansa/
la · số nhiều le schiume espanse

Bọt nở C1

63 Mastice C1
/ˈmastitʃe/
il · số nhiều i mastici

Chất trét C1

64 Tela abrasiva C1
/ˈtela abraˈziva/
la · số nhiều le tele abrasive

Vải mài mòn C1

65 Carteggiare B2
/kartedˈdʒare/
ha carteggiato

Chà nhám C1

66 Sverniciare B2
/zverniˈtʃare/
ha sverniciato

Tẩy sơn C1

67 Motore A2
/moˈtore/
il · số nhiều i motori

Động cơ A1–A2

68 Mettere a posto A2
/ˈmettere a pˈpɔsto/

Sắp xếp theo thứ tự A1–A2

69 Martello A2
/marˈtɛllo/
il · số nhiều i martelli

Búa A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

70 Riparazione A2
/riparatˈtsjone/
la · số nhiều le riparazioni

Việc sửa chữa B1–B2

71 Rimuovere la muffa B1
/riˈmwɔvere la ˈmuffa/

Loại bỏ nấm mốc B1–B2

72 Ottenere un buon risultato B1
/otteˈnere un bwɔn rizulˈtato/

Có được kết quả tốt B1–B2

73 Appendere un quadro A2
/apˈpɛndere un ˈkwadro/

Treo một bức tranh B1–B2

74 Fare una saldatura B2
/ˈfare ˈuna saldaˈtura/

Thực hiện một mối hàn C1

75 Saldare B2
/salˈdare/
ha saldato

Hàn C1

76 Serrare B2
/serˈrare/
ha serrato

Thắt chặt C1

77 Scarpe antinfortunistiche B2
/ˈskarpe antinfortuˈnistike/
la · số nhiều le scarpe antinfortunistiche

Giày an toàn C1

78 Morsa da banco B2
/ˈmɔrsa da ˈbaŋko/
la · số nhiều le morse da banco

Ê tô C1

79 Riparazione muraria B2
/riparatˈtsjone muˈrarja/
la · số nhiều le riparazioni murarie

Sửa chữa tường C1

80 Intonacare B2
/intonaˈkare/
ha intonacato

Trát vữa C1

81 Stuccare B2
/stukˈkare/
ha stuccato

Trét bả C1

82 Impianto elettrico B1
/imˈpjanto eˈlɛttriko/
l' · số nhiều gli impianti elettrici

Hệ thống điện B1–B2

83 Fare una manutenzione B1
/ˈfare ˈuna manutenˈtsjone/

Thực hiện một số bảo trì B1–B2

84 Controllare il problema B1
/kontrolˈlare il proˈblɛma/

Kiểm tra vấn đề A1–A2

85 Saper usare gli attrezzi B1
/saˈper uˈzare ʎi atˈtrettsi/

Biết cách sử dụng các công cụ A1–A2

86 Interrompere la corrente B1
/interˈrompere la korˈrɛnte/

Tắt nguồn điện B1–B2

87 Forbici da lavoro B1
/ˈfɔrbitʃi da laˈvoro/
le

Kéo làm việc A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

88 Pennello A2
/penˈnɛllo/
il · số nhiều i pennelli

Cây cọ A1–A2

89 Riparare una sedia A2
/ripaˈrare ˈuna ˈsɛdja/

Sửa ghế A1–A2

90 Indossare i guanti A2
/indosˈsare i ˈɡwanti/

Đeo găng tay A1–A2

91 Non forzare B1
/non forˈtsare/

Đừng dùng sức quá A1–A2

92 Rifinitura interna B2
/rifiniˈtura inˈtɛrna/
la · số nhiều le rifiniture interne

Hoàn thiện mặt trong C1

93 Cambiare una guarnizione B2
/kamˈbjare ˈuna ɡwarnitˈtsjone/

Thay miếng đệm C1

94 Posare un battiscopa B2
/poˈzare un battiˈskopa/

Lắp đặt ván chân tường C1

95 Manutenzione ordinaria B2
/manutenˈtsjone ordiˈnarja/
la

Bảo trì thường xuyên B1–B2

96 Funzionare male A2
/funtsjoˈnare ˈmale/

Hoạt động không tốt A1–A2

97 Colla forte A2
/ˈkɔlla ˈfɔrte/
la

Keo dán chắc A1–A2

98 Colla a caldo B1
/ˈkɔlla a kˈkaldo/
la

Keo nóng A1–A2

99 Cambiare una lampadina A2
/kamˈbjare ˈuna lampaˈdina/

Thay bóng đèn A1–A2

100 Riparare un mobile A2
/ripaˈrare un ˈmɔbile/

Sửa chữa một món đồ nội thất A1–A2

101 Fare una prova A2
/ˈfare ˈuna ˈprɔva/

Làm thử A1–A2

102 Riempire i buchi nel muro B1
/riemˈpire i ˈbuki nel ˈmuro/

Lấp đầy các lỗ trên tường A1–A2

103 Costruire una panca B1
/kostruˈire ˈuna ˈpaŋka/

Xây dựng một chiếc ghế dài A1–A2

104 Dipingere un mobile B1
/diˈpindʒere un ˈmɔbile/

Sơn một món đồ nội thất A1–A2

105 Seguire un tutorial B1
/seˈɡwire un tuˈtɔrjal/

Theo bài hướng dẫn từng bước A1–A2

106 Non rimandare B1
/non rimanˈdare/

Đừng trì hoãn nó A1–A2

107 Tenere tutto in ordine A2
/teˈnere ˈtutto in ˈordine/

Giữ mọi thứ theo thứ tự A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

108 Malfunzionamento B2
/malfuntsjonaˈmento/
il · số nhiều i malfunzionamenti

Sự cố B1–B2

109 Usare il manuale A2
/uˈzare il maˈnwale/

Sử dụng hướng dẫn B1–B2

110 Seguire le istruzioni A2
/seˈɡwire le istrutˈtsjoni/

Làm theo hướng dẫn sử dụng B1–B2

111 Personalizzare B2
/personalidˈdzare/
ha personalizzato

Tùy chỉnh B1–B2

112 Intervenire subito B1
/interveˈnire ˈsubito/

Can thiệp ngay lập tức B1–B2

113 Intervento urgente B1
/interˈvɛnto urˈdʒɛnte/
l' · số nhiều gli interventi urgenti

Can thiệp khẩn cấp B1–B2

114 Attrezzatura B1
/attrettsaˈtura/
l' · số nhiều le attrezzature

Bộ trang bị B1–B2

115 Riparazione provvisoria B2
/riparatˈtsjone provviˈzɔrja/
la · số nhiều le riparazioni provvisorie

Sửa chữa tạm thời B1–B2

116 Riparazione definitiva B2
/riparatˈtsjone definiˈtiva/
la · số nhiều le riparazioni definitive

Sửa chữa vĩnh viễn B1–B2

117 Strumentazione di base B2
/strumentatˈtsjone di ˈbaze/
la · số nhiều le strumentazioni di base

Thiết bị cơ bản B1–B2

118 Tenaglia B2
/teˈnaʎʎa/
la · số nhiều le tenaglie

Kìm nhổ đinh B1–B2

119 Metro a nastro B1
/ˈmɛtro a nˈnastro/
il · số nhiều i metri a nastro

Thước dây B1–B2

120 Lima B2
/ˈlima/
la · số nhiều le lime

Cái giũa B1–B2

121 Spatola B1
/ˈspatola/
la · số nhiều le spatole

Bay trét B1–B2

122 Taglierino B1
/taʎʎeˈrino/
il · số nhiều i taglierini

Dao rọc giấy B1–B2

123 Forbici da elettricista B2
/ˈfɔrbitʃi da elettriˈtʃista/
le

Kéo thợ điện B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

124 Nastro isolante B1
/ˈnastro izoˈlante/
il · số nhiều i nastri isolanti

Băng cách điện B1–B2

125 Colla vinilica B1
/ˈkɔlla viˈnilika/
la

Keo dán vinyl B1–B2

126 Pistola per colla a caldo B2
/piˈstɔla per ˈkɔlla a kˈkaldo/
la · số nhiều le pistole per colla a caldo

Súng bắn keo nóng B1–B2

127 Silicone B2
/siliˈkone/
il · số nhiều i siliconi

Silicon B1–B2

128 Rullo B1
/ˈrullo/
il · số nhiều i rulli

Con lăn B1–B2

129 Tinta murale B2
/ˈtinta muˈrale/
la · số nhiều le tinte murali

Sơn tường B1–B2

130 Carta vetrata B2
/ˈkarta veˈtrata/
la

Giấy nhám B1–B2

131 Togliere la ruggine B1
/ˈtɔʎʎere la ˈruddʒine/

Loại bỏ rỉ sét B1–B2

132 Forare il muro B1
/foˈrare il ˈmuro/

Khoan tường B1–B2

133 Infilare una vite B1
/infiˈlare ˈuna ˈvite/

Chèn một con vít B1–B2

134 Inchiodare B2
/inkjoˈdare/
ha inchiodato

Đóng đinh B1–B2

135 Sostituire un vetro B1
/sostituˈire un ˈvetro/

Thay thế một tấm kính B1–B2

136 Controllare i fili B1
/kontrolˈlare i ˈfili/

Kiểm tra dây B1–B2

137 Verificare il contatto B1
/verifiˈkare il konˈtatto/

Kiểm tra tiếp điểm B1–B2

138 Sigillante B2
/sidʒilˈlante/
il · số nhiều i sigillanti

Chất trám kín B1–B2

139 Officina autorizzata B1
/offiˈtʃina autoriˈddzata/
l' · số nhiều le officine autorizzate

Xưởng được ủy quyền B1–B2

140 Pezzo di ricambio B1
/ˈpɛttso di riˈkambjo/
il · số nhiều i pezzi di ricambio

Phụ tùng thay thế B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

141 Multipresa B1
/multiˈpreza/
la · số nhiều le multiprese

Ổ cắm nhiều lỗ B1–B2

142 Fusibile B2
/fuˈzibile/
il · số nhiều i fusibili

Một chiếc cầu chì B1–B2

143 Martellare un chiodo B1
/martelˈlare un ˈkjɔdo/

Đóng đinh B1–B2

144 Guasto elettrico B1
/ˈɡwasto eˈlɛttriko/
il · số nhiều i guasti elettrici

Lỗi điện B1–B2

145 Chiave inglese B1
/ˈkjave inˈɡleze/
la · số nhiều le chiavi inglesi

Cờ lê B1–B2

146 Chiave a brugola B2
/ˈkjave a ˈbruɡola/
la · số nhiều le chiavi a brugola

Chìa khóa lục giác B1–B2

147 Chiave a tubo B2
/ˈkjave a ˈtubo/
la · số nhiều le chiavi a tubo

Cờ lê tuýp B1–B2

148 Chiave regolabile B2
/ˈkjave reɡoˈlabile/
la · số nhiều le chiavi regolabili

Cờ lê điều chỉnh B1–B2

149 Cacciavite B1
/kattʃaˈvite/
il · số nhiều i cacciaviti

Tua vít B1–B2

150 Cacciavite a taglio B2
/kattʃaˈvite a tˈtaʎʎo/
il · số nhiều i cacciaviti a taglio

Tua vít dẹt B1–B2

151 Cacciavite a croce B2
/kattʃaˈvite a kˈkrotʃe/
il · số nhiều i cacciaviti a croce

Tua vít Phillips B1–B2

152 Pinze B1
/ˈpintse/
la · số nhiều le pinze

Kìm B1–B2

153 Pinze universali B2
/ˈpintse univerˈsali/
la · số nhiều le pinze universali

Kìm vạn năng B1–B2

154 Pinze da elettricista B2
/ˈpintse da elettriˈtʃista/
la · số nhiều le pinze da elettricista

Kìm điện B1–B2

155 Trapano B1
/ˈtrapano/
il · số nhiều i trapani

Máy khoan B1–B2

156 Trapano a percussione B2
/ˈtrapano a perkusˈsjone/
il · số nhiều i trapani a percussione

Máy khoan búa B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

157 Punta da trapano B1
/ˈpunta da ˈtrapano/
la · số nhiều le punte da trapano

Mũi khoan B1–B2

158 Grana fine B2
/ˈɡrana ˈfine/
la · số nhiều le grane fini

Hạt mịn B1–B2

159 Grana grossa B2
/ˈɡrana ˈɡrɔssa/
la · số nhiều le grane grosse

Hạt thô B1–B2

160 Stendere la vernice B1
/ˈstɛndere la verˈnitʃe/

Quét sơn B1–B2

161 Staccare la vecchia vernice B1
/stakˈkare la ˈvɛkkja verˈnitʃe/

Loại bỏ lớp sơn cũ B1–B2

162 Verniciare una ringhiera B1
/verniˈtʃare ˈuna riŋˈɡjɛra/

Sơn lan can B1–B2

163 Cambiare un interruttore B1
/kamˈbjare un interrutˈtore/

Thay đổi công tắc B1–B2

164 Cambiare una presa B1
/kamˈbjare ˈuna ˈpreza/

Thay đổi ổ cắm B1–B2

165 Riparazione idraulica B1
/riparatˈtsjone iˈdraulika/
la · số nhiều le riparazioni idrauliche

Sửa chữa đường ống nước B1–B2

166 Riparazione elettrica B1
/riparatˈtsjone eˈlɛttrika/
la · số nhiều le riparazioni elettriche

Sửa chữa điện B1–B2

167 Oliare le cerniere B1
/oˈljare le tʃerˈnjɛre/

Tra dầu vào bản lề B1–B2

168 Lubrificare B2
/lubrifiˈkare/
ha lubrificato

Bôi trơn B1–B2

169 Fare un collegamento elettrico B2
/ˈfare un kolleɡaˈmento eˈlɛttriko/

Tạo kết nối điện B1–B2

170 Occhiali protettivi B1
/okˈkjali protetˈtivi/
gli

Kính bảo hộ B1–B2

171 Banco da lavoro B1
/ˈbaŋko da laˈvoro/
il · số nhiều i banchi da lavoro

Bàn thợ B1–B2

172 Scaffale per gli attrezzi B1
/skafˈfale per ʎi atˈtrettsi/
lo · số nhiều gli scaffali per gli attrezzi

Kệ dụng cụ B1–B2

173 Organizzare la cassetta B1
/orɡanidˈdzare la kasˈsetta/

Sắp xếp hộp B1–B2

174 Controllare il livello B1
/kontrolˈlare il liˈvɛllo/

Kiểm tra mức độ B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

175 Fare una finitura B2
/ˈfare ˈuna finiˈtura/

Làm phần hoàn thiện B1–B2

176 Controllare gli scarichi B1
/kontrolˈlare ʎi ˈskariki/

Kiểm tra cống rãnh B1–B2

177 Controllare le prese B1
/kontrolˈlare le ˈpreze/

Kiểm tra ổ cắm B1–B2

178 Chiudere una crepa B1
/ˈkjudere ˈuna ˈkrɛpa/

Đóng vết nứt B1–B2

179 Sostituire un tubo B1
/sostituˈire un ˈtubo/

Thay thế một đường ống B1–B2

180 Installare un supporto TV B1
/instalˈlare un supˈpɔrto tivˈvu/

Lắp chân đế TV B1–B2

181 Togliere le piastrelle B1
/ˈtɔʎʎere le pjaˈstrɛlle/

Tháo bỏ gạch ốp B1–B2

182 Applicare il silicone B2
/appliˈkare il siliˈkone/

Trét silicon B1–B2

183 Trattare il legno B2
/tratˈtare il ˈleɲɲo/

Xử lý gỗ B1–B2

184 Fissare un mobile alla parete B1
/fisˈsare un ˈmɔbile ˈalla paˈrete/

Gắn một món đồ nội thất vào tường B1–B2

185 Creare una struttura in legno B1
/kreˈare ˈuna strutˈtura in ˈleɲɲo/

Tạo cấu trúc bằng gỗ B1–B2

186 Realizzare una libreria B1
/realidˈdzare ˈuna libreˈria/

Đóng một kệ sách B1–B2

Nghe từng từ và luyện tập miễn phí: https://languageminute.com/vi/learn/it/topic/183-sua-chua
Italian Minute: https://apps.apple.com/app/id6749542639
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